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BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán
(Tài liệu trình kèm Tờ trình Quốc hội số           /TTr-CP ngày       /   /2014)
Luật Kế toán đã được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 17/6/2003, trong quá trình thực hiện Luật Kế toán đã đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào việc theo dõi quản lý tiền vốn, tài sản của nhà nước, quản lý hoạt động kinh tế tài chính của các lĩnh vực trong nền kinh tế, về cơ bản Luật Kế toán đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về kế toán trong thời gian qua. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Kế toán đã bộc lộ những nội dung không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế về kế toán, vì vậy Luật Kế toán cần phải được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện hiện nay. 

Ngày 18/6/2013 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 45/2013/QH13 về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ quốc hội khóa XIII năm 2013 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, trong đó Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán sẽ được trình Quốc hội xem xét thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 2014) và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2015). 
Thực hiện Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội, Chính phủ đã tổ chức nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán theo đúng quy trình xây dựng Luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ báo cáo thuyết minh chi tiết Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán (gọi tắt là Dự án Luật) như sau:
I. Bố cục của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán:

Dự án Luật bao gồm 2 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán (gồm 11 Khoản).
- Khoản 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Luật Kế toán. 
- Khoản 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật Kế toán.

- Khoản 3: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 19  Luật Kế toán.

- Khoản 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 21  Luật Kế toán.

- Khoản 5: Sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 27  Luật Kế toán.

- Khoản 6: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 29 Luật Kế toán.

- Khoản 7: Bổ sung khoản 5, Điều 33 Luật Kế toán.

- Khoản 8: Sửa đổi, bổ sung Điều 49 Luật Kế toán.

- Khoản 9: Sửa đổi, bổ sung Điều 55 Luật Kế toán.
- Khoản 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 58 Luật Kế toán.
- Khoản 11: Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 59 Luật Kế toán.

Điều 2: Hiệu lực thi hành: Gồm 3 khoản quy định thời gian hiệu lực, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật.

II. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

1. Điều 1: 
- Khoản 1: Sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 7 Luật Kế toán:  

Hiện tại Luật Kế toán quy định duy nhất theo nguyên tắc giá gốc (giá trị ghi sổ) để hạch toán và lập báo cáo tài chính. Tuy nhiên, do môi trường kinh tế - xã hội đã có sự thay đổi, Việt Nam đang hoàn chỉnh cơ chế kinh tế thị trường, vì vậy việc hạch toán theo giá gốc là chưa phù hợp với thông lệ phổ biến trên thế giới và các chuẩn mực kế toán quốc tế; một số lĩnh vực kinh doanh như tín dụng, chứng khoán nếu phản ánh theo giá gốc sẽ không thấy được thực chất của vốn, tài sản trong kinh doanh.

Hạch toán theo giá trị hợp lý (giá trị thị trường) cũng sẽ không hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Việt Nam, vì một số yếu tố kinh tế thị trường vẫn chưa thực hiện hoàn chỉnh, theo đó có loại tài sản nếu hạch toán theo giá trị hợp lý thì không có đủ cơ sở xác định giá để hạch toán và báo cáo.

Xuất phát từ tình hình trên, Ban soạn thảo đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc cho phép một số loại tài sản được hạch toán theo giá trị hợp lý do Bộ Tài chính quy định. Căn cứ quy định của Luật, Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể một số loại tài sản được hạch toán theo giá trị hợp lý trong các chuẩn mực kế toán Việt Nam.  
- Khoản 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật Kế toán.

Các hành vi bị cấm được quy định tại điều 14 Luật Kế toán (bao gồm 8 khoản), Ban soạn thảo thấy rằng các quy định vẫn đúng với nguyên tắc quản lý và hoạt động thực tiễn. Tuy nhiên cũng còn một số hành vi khác, qua kiểm tra giám sát cho thấy có dấu hiệu vi phạm cần được bổ sung trong Luật, cụ thể là: Cho thuê, cho mượn, đi thuê, đi mượn chứng chỉ hành nghề kế toán.

Từ thực trạng trên Ban soạn thảo đề nghị bổ sung thêm 1 khoản với nội dung nói trên vào điều 14 để đảm bảo đầy đủ, toàn diện các hành vi bị cấm trong lĩnh vực kế toán.

- Khoản 3: Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 19  Luật Kế toán.

Theo quy định của Luật Kế toán hiện hành, các chứng từ kế toán được lập đối với hình thức bằng giấy, đối với chứng từ điện tử cũng phải in ra giấy và lưu trữ, điều này là không phù hợp trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán, mặt khác Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử đã cho phép sử dụng các dữ liệu điện tử làm chứng từ.

Từ tình hình trên, Ban soạn thảo đề xuất sửa đổi các nội dung cho phép chứng từ điện tử được lưu trữ trên các phương tiện điện tử, không phải in ra giấy nhưng phải đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và tiện dụng trong việc tra cứu trong quá trình lưu giữ. Các quy định cụ thể về điều kiện lưu trữ chứng từ điện tử sẽ giao cho Chính phủ quy định trong Nghị định hướng dẫn. 
- Khoản 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 21  Luật Kế toán.

Hóa đơn là một trong những chứng từ quan trọng để hạch toán hoạt động kinh doanh tài chính của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức kinh tế, đồng thời là căn cứ để kê khai, thanh quyết toán thuế với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, điều 21 Luật Kế toán chưa phản ánh nội dung này, đồng thời một số quy định còn chưa thống nhất với các quy định của pháp luật về hóa đơn.

Dự thảo Luật sửa đổi quy định hóa đơn theo hướng dẫn chiếu thực hiện các quy định của pháp luật về hóa đơn để đảm bảo tính đồng bộ của các quy định của pháp luật liên quan đến hóa đơn. Theo đó, hóa đơn được quy định như sau: (i) Hóa đơn là chứng từ kế toán do người bán (đơn vị kế toán) lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật; (ii) Nội dung, hình thức hóa đơn bán hàng, trình tự lập và quản lý nội dung hóa đơn bán hàng thực hiện theo quy định pháp luật về hóa đơn bán hàng.

- Khoản 5: Sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 27 Luật Kế toán.

Theo quy định của Luật Kế toán hiện hành, các sổ kế toán được lập trên máy vi tính cũng phải in ra giấy để làm thủ tục pháp lý và lưu trữ, điều này là không phù hợp trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán, mặt khác Luật Thương mại, Giao dịch điện tử đã cho phép lưu trữ dữ liệu điện tử nói chung (bao gồm cả chứng từ điện tử, thông tin số liệu ghi sổ trên máy vi tính) trên các phương tiện điện tử.
Từ thực tế trên, Ban soạn thảo đề xuất sửa đổi các nội dung cho phép lưu trữ các sổ kế toán được lập trên máy vi tính trên các phương tiện điện tử nhưng phải đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và tiện dụng trong việc tra cứu trong quá trình lưu giữ để phù hợp với điều kiện phát triển công nghệ thông tin hiện nay và phù hợp với Luật Giao dịch điện tử. Các quy định cụ thể sẽ về điều kiện lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử sẽ giao cho Chính phủ quy định trong Nghị định hướng dẫn. 
- Khoản 6: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 29 Luật Kế toán.
Luật Kế toán đề cập quá chi tiết tên các báo cáo tài chính, điều này là không cần thiết và không phù hợp với thực tế, vì tên từng báo cáo tài chính cụ thể có thể thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của nghề nghiệp kế toán (trên thực tế trong thời gian qua tên của một số báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã thay đổi cho phù hợp với các chuẩn mực kế toán mới ban hành và thông lệ quốc tế).


Vì vậy, để đảm bảo sự phù hợp về các loại báo cáo tài chính trong cả lĩnh vực Nhà nước và khu vực kinh doanh, Dự thảo Luật quy định sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 29 theo hướng chỉ quy định các loại báo cáo tài chính (báo cáo tài chính riêng lẻ; báo cáo tài chính tổng hợp; báo cáo tài chính hợp nhất) cho từng lĩnh vực Nhà nước (khoản 2) và cho khu vực kinh doanh (khoản 3). Tên của các báo cáo tài chính cụ thể sẽ được quy định trong các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các Chế độ kế toán do Bộ Tài chính quy định.
- Khoản 7: Bổ sung khoản 5, Điều 33 Luật Kế toán.

Nội dung của quy định về tính công khai, minh bạch đối với báo cáo tài chính đã được quy định tại Khoản 4, Điều 33 Luật Kế toán, theo đó đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn một trăm hai mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
Tuy nhiên đối với một số Luật chuyên ngành, như: Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán cũng có quy định cụ thể đối tượng, nội dung, hình thức công khai báo cáo tài chính do tính chất đặc thù. Ví dụ như quy định pháp luật về chứng khoán có quy định về soát xét báo cáo tài chính bán niên, hoặc quy định về kiểm toán độc lập được chấp thuận “kiểm toán báo cáo tài chính đối với đơn vị có lợi ích công chúng” (cả Luật Kiểm toán độc lập, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán cũng có quy định này). Vì vậy, dự thảo Luật có bổ sung thêm quy định (khoản 5) về việc thực hiện Luật chuyên ngành đối với báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính.
- Khoản 8: Sửa đổi, bổ sung Điều 49 Luật Kế toán.

Luật Kế toán quy định chưa rõ về trách nhiệm của người đại diện pháp luật trong công tác kế toán. Trong đó người đại diện pháp luật của đơn vị kế toán phải có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán, quyết định thuê người làm kế toán; bố trí người làm kế toán trưởng hoặc thuê người làm kế toán trưởng, đồng thời người đại diện theo pháp luật phải có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo về công tác kế toán và chịu trách nhiệm về những hậu quả do sai phạm mà mình gây ra hoặc chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình, hoặc chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do mình thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Dự thảo Luật sửa đổi tên của Điều 49 thành “Trách nhiệm của đơn vị kế toán” cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật vì Luật này cần quy định trách nhiệm của đơn vị kế toán còn cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán sẽ được điều chỉnh bởi các văn bản khác như Điều lệ và bổ sung các quy định trên để đảm bảo chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện công tác kế toán của đơn vị, doanh nghiệp.

Ngoài ra do một số Luật chuyên ngành như Luật Doanh nghiệp cũng có quy định cụ thể về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong việc tổ chức bộ máy kế toán, bổ nhiệm kế toán trưởng, vì vậy Dự thảo luật bổ sung quy định thực hiện theo quy định của Luật chuyên ngành đối với trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

- Khoản 9: Sửa đổi, bổ sung Điều 55 Luật Kế toán.

Luật Kế toán hiện nay thiếu các quy định chặt chẽ về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong Luật Kế toán dẫn đến tính pháp lý bị hạn chế đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán cung cấp, cụ thể:

- Luật Kế toán hiện hành chưa quy định rõ về hình thức hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán, mà chỉ ở văn bản dưới Luật (Nghị định và Thông tư hướng dẫn). Theo quy định tại các văn bản dưới luật, doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên, vì vậy để nâng cao tính pháp lý của quy định này, cần thiết bổ sung quy định  vào Luật.

- Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được hoạt động dưới hình thức công ty TNHH nhưng chưa có yêu cầu phải đảm bảo mức vốn pháp định nhất định hoặc chưa bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp,... tình trạng này dẫn đến có những doanh nghiệp dịch vụ kế toán đăng ký vốn điều lệ quá thấp không đảm bảo nghĩa vụ bồi thường nếu phát sinh. 

- Luật Kế toán hiện hành không yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải là người có chứng chỉ hành nghề kế toán đã dẫn đến tình trạng người đứng đầu (đại diện theo pháp luật) của doanh nghiệp dịch vụ kế toán không có chứng chỉ hành nghề, chưa có kinh nghiệm chuyên môn nghề nghiệp ở mức chuyên nghiệp nhưng lại chi phối, kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kế toán là không phù hợp. Hơn nữa chưa có quy định đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải được kiểm soát bởi những người có chứng chỉ hành nghề kế toán. Do vậy thực tế có những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoàn toàn thuộc sở hữu của những người không có chuyên môn nghiệp vụ, họ chỉ thuê nhân viên hoặc Giám đốc có chứng chỉ hành nghề kế toán. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tính chuyên nghiệp, đến chất lượng của hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.

- Chưa có quy định người có chứng chỉ hành nghề kế toán chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán dẫn đến tình trạng một người có thể đứng ra thành lập nhiều doanh nghiệp dịch vụ kế toán cũng làm ảnh hưởng chất lượng dịch vụ.

- Kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh riêng biệt cho hoạt động này, do vậy chưa thuận lợi cho các biện pháp can thiệp, xử phạt kịp thời và đúng lúc đối với các doanh nghiệp không còn đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (như đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động). Do doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại dịch vụ khác nhau, vì thế khi không còn đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán không thể đình chỉ hay chấm dứt hoạt động của cả doanh nghiệp vì ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp còn kinh doanh các dịch vụ khác như tư vấn thuế, thẩm định giá,... mỗi loại dịch vụ có điều kiện kinh doanh khác nhau. Do vậy cần thiết có cơ chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán để quản lý chặt chẽ việc đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cũng như có các biện pháp xử phạt kịp thời đối với các đơn vị không còn đủ điều kiện (tương tự như đã làm đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác như kiểm toán, thẩm định giá,...).
- Ngoài ra, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán đã được quy định tại Điều 55 Luật Kế toán. Tuy nhiên, chưa quy định cá nhân phải đăng ký hành nghề và các điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán chưa được quy định cụ thể.

Để khắc phục hạn chế trên, Dự thảo Luật bổ sung 10 điều gồm 55a, 55b, 55c, 55d, 55đ, 55e, 55g, 55h, 55i, 55k quy định theo hướng quản lý chặt chẽ hơn hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán, cụ thể:

+ Cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán, phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán và đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Để thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán phải có ít nhất 3 kế toán viên hành nghề, trong đó người đại diện theo pháp luật, hoặc Giám đốc, hoặc Tổng Giám đốc, hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân phải là kế toán viên hành nghề. 
+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì phần vốn góp của những người có chứng chỉ hành nghề kế toán phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty. Phần vốn góp của các thành viên là tổ chức không quá 35% vốn điều lệ của công ty. 
+ Bổ sung thêm các quy định về hồ sơ thủ tục cấp, đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán.

- Khoản 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 58 Luật Kế toán.

Hiện nay tổ chức nghề nghiệp kế toán đã được thành lập (Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam). Việc thành lập tổ chức và hoạt động của tổ chức nghề nghiệp kế toán được thực hiện theo quy định pháp luật về Hội, song phải có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về kế toán.

Tương tự như hội nghề nghiệp về kiểm toán đã được quy định trong Luật Kiểm toán độc lập, Hội nghề nghiệp về kế toán được tham gia bồi dưỡng kế toán cho các kế toán viên, kế toán viên hành nghề và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kế toán như tham gia xây dựng chuẩn mực, giám sát hoạt động của các kế toán viên, kế toán viên hành nghề là hội viên của Hội.

Những nội dung này được sửa đổi lại Điều 58, đảm bảo đồng nhất với Luật Kiểm toán độc lập.

- Khoản 11: Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 59 Luật Kế toán.

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế toán đã được quy định tại Điều 59 của Luật Kế toán. Tuy nhiên nội dung này chưa bao gồm việc quản lý hoạt động hành nghề kế toán, quy định về thẩm quyền trong việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán và chứng chỉ hành nghề kế toán.

Để đảm bảo quy định đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về kế toán, Ban soạn thảo bổ sung vào Khoản 4 về  quản lý hoạt động nghề nghiệp về kế toán theo các nội dung nói trên.
2. Điều 2 gồm 03 khoản:

- Khoản 1: Về hiệu lực thi hành, Dự án Luật quy định hiệu lực văn bản từ 1/1/2016. 
- Khoản 2: Quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các doanh nghiệp dịch vụ kế toán thành lập trước ngày luật này có hiệu lực, thì trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực phải đảm bảo các điều kiện theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.  

- Khoản 3: Quy định trách nhiệm xây dựng văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán. 

Trên đây là bản thuyết minh về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán trình Quốc hội./.
    BỘ TÀI CHÍNH
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